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BAN TUNG HAN VIET 
(Han dich Tam Tang Рћар Su Huyén Trang) 


Quan Ти Tai Вб Tat hanh thám Bat Nha Ba La Mat da thoi, chiéu kién ngú uan giai 
không, độ nhút thiết khổ ach. 

Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ 
tưởng hành thức diệc phục như thị. 

Xá Lợi Tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 
giảm. 

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức. 

Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nãi chí vô ý 
thức giới. 

Vô vô minh, diéc vô vô minh tận, паі chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. 

Vô khổ, tập, diệt, đạo. 

Vô trí diệc vô đắc, dĩ vô sở đắc cố. 

Bồ Đề Tát đỏa y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu 
khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. 

Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 
Cố tri Bát Nhã Ba La Mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị 
vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật đa chú, tức thuyết chú viết: 


Yét dé yết dé, ba la yết dé, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. 


BAN DICH NGHIA 
(Không rõ dịch giả) 


Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành thâm sâu về trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì soi 
thấy năm uẩn đều là không, do đó vượt qua mọi khổ đau ách nạn. 

Nầy Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, 
không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế. 

Nầy Xá Lợi Tử, tướng không của các pháp ấy chẳng sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng 
sạch, chẳng thêm chẳng bớt. 

Cho nên trong cái không đó, nó không có sắc, không thọ tưởng hành thức. 

Không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Không có sắc, thanh, hương vị, xúc pháp. Không có 
nhãn giới cho đến không có ý thức giới. 

Không có vô minh, mà cũng không có hết vô minh. Không có già chết, mà cũng không 
có hết già chết. 

Không có khổ, tập, diệt, đạo. 

Không có trí cũng không có đắc, vì không có sở đắc. 

Khi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm 
không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lia được cái điên đảo mộng tưởng, đạt cứu 
cánh Niết Bàn. 

Các vị Phật ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy mà đắc Quả Vô Thượng Chánh 
Đẳng Chánh Giác. 

Cho nên phải biết rằng Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là chú vô 
thượng, là chú cao cấp nhất, luôn trừ các khổ não, chân thật không hư абі. 

Cho nên khi nói đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, tức là phải nói câu chú: 


Yét dé yết dé, ba la yết dé, ba la tăng yết dé, bồ đề tát bà ha. 
(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia rồi, giác ngộ rồi do!) 
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ВАМ РНО КЕ 
(Hoa Thuong Thich Nhat Hanh) 


Во Tat Quan Tu Tai 
Khi quan chiếu thâm sâu 
Bát Nhã Ba La Mật 
(tức Diệu Pháp Trí Độ) 
Bổng soi thấy năm uẩn 
Đầu không có tự tánh 
Thực chứng điều ấy xong 
Ngài vượt thoát tất cả 
Mọi khổ đau ách nạn. 


Nghe đây Xá Lợi Tử: 
Sắc chẳng khác gì không 
Không chẳng khác gì sắc 
Sắc chính thực là không 
Không chính thực là sắc 

Còn lại bốn uẩn kia 

Cũng đều như vậy cả. 


Xá Lợi Tử nghe đây: 
Thể mọi pháp đều không 
Không sanh cũng không diệt 
Không nhơ cũng không sạch 
Không thêm cũng không bớt 
Cho nên trong tánh không 
Không có sắc, thọ, tưởng 
Cũng không có hành thức 
Không có nhãn, nhĩ, ty 
Thiệt, thân, ý (sáu căn) 
Không có sắc, thanh, hương 
Vị, xúc, pháp (sáu trần) 
Không có mười tám giới 
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Tw nhán dén y thúc 
Khóng hé có vó minh 
Khóng có hét vó minh 
Cho đến không lão tử 
Cũng không hết lão tử 

Không khổ, tập, diệt, đạo 
Không trí cũng không đắc 


Vì không có sở đắc 
Khi một vị Bồ Tát 
Nương Diệu Pháp Trí Độ 
(Bát Nhã Ba La Mật) 
Thì tâm không chướng ngại 
Vì tâm không chướng ngại 
Nên không có sợ hãi 
Xa lìa mọi vọng tưởng 
Xa lìa mọi điên đảo 
Đạt Niết Bàn tuyệt đối 


Chư Bụt trong ba đời 
Y Diệu Pháp Trí Độ 
Bát Nhã Ba La Mật 

Nên đắc vô thượng giác 
Vậy nên phải biết rằng 
Bát Nhã Ba La Mật 
Là linh chú đại thần 
Là linh chú đại minh 
Là linh chú vô thượng 
Là linh chú tuyệt đỉnh 

Là chân lý bất vọng 

Có năng lực tiêu trừ 
Tất cả mọi khổ nạn 


Cho nên tôi muốn thuyết 
Câu thần chú Trí Độ 
Bát Nhã Ba La Mật 
Nói xong đức Bồ Tát 
Liền đọc thần chú rằng: 


уведе, yết dé 
ba la yét dé 
ba la táng yét dé 
bö dé tat ba ha 
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BAN PHO THO’ 


Quan Tu Tai vao sau Tri DO 
Bong sang long hiéu гб chan khong 
Nam uán chang có сћб nuong 
Déu khöng tu tanh thay xong dó roi 


Ngai vwot thoat ra ngoai tat ca 
Mọi khổ dau bỗng rã tiêu tan 
Thân tâm tĩnh lặng bình an 
Đạt tâm vô úy thế gian lắng lòng 


Xá Lợi Tử! Sắc, Không chẳng khác 
Sắc và Không chính thực giống nhau 
Sắc, Không đồng nhất một màu 
Còn lại bốn uẩn cũng đều như y 


Xá Lợi Tử, ông nay nghe kỹ 
Mọi pháp đều cốt tủy tánh không 
Không sanh không diệt không còn 
Không nhơ không sạch tánh không bao trùm 


Trong tánh không diệt luôn sắc thọ 
Tưởng thức hành chẳng có sáu căn 
Mắt mũi tai lưỡi ý thân 
Thanh hương vị xúc sáu trần cũng không 


Lại cũng không có mười tám giới 
Chẳng có luôn nguồn cội vô minh 
Vô minh tận diệt không thành 
Sinh già bệnh chết cũng không có mà 


Pháp Tứ Đế Phật Đà cũng diệt 
Trí đắc thời quán triệt vốn không 
Không trí không đắc một dòng 
Nương nơi Trí Độ trọn lòng nhất tâm 


Nương nơi không tâm không chướng ngại 
Vì tâm không sợ hãi cũng không 
Xa lìa vọng tưởng mê lầm 
Bồ Đề tuyệt đối Niết Bàn vô dư 


Khắp mười phương ba đời chư Phật 
Trí Độ này an lập dựa nương 
Nên đắc Chánh giác vô lường 
Vậy nên phải biết hằng thường pháp chân 


Ba La Mật đại thần linh chú 
Chú đại minh làm chủ tổng trì 
Chân lý bất vọng Như Lai 
Tiêu trừ khổ nạn người người an vui 


Thương trời người cho nên ta nói 
Bài chú thần xóa tội tạo an 
Nói xong Bồ Tát tuyên rằng 
Đại minh thần chú công năng vô vàn 


yet dé, yết dé 
ba la yết dé 
ba la tăng yết đế 
bồ đề tát bà ha 


gate gate 

paragate 
parasamgate 
bodhi svaha 


Vuot qua, vwot qua, 
Vuot qua bén kia, 
Hoàn toàn vượt qua, 
Tìm thấy giác ngộ 
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